
Đang bị truy 
cứu trách 

nhiệm hình sự, 
chấp hành án 

phạt tù, cải tạo 
không giam 
giữ hoặc đã 
chấp hành 

xong hình phạt 
tù nhưng chưa 

xóa án tích

Đang bị áp 
dụng biện 
pháp giáo 
dục tại xã, 
các trường 

giáo dưỡng, 
cơ sở cai 

nghiện bắt 
buộc

Bị tước 
quyền phục 
vụ trong lực 

lượng vũ 
trang nhân 

dân

1 Nguyễn Quang Huy 3/9/2006 Cả Nguyễn Ngọc Mười Nguyễn Thị Thìn x
Cải tạo không

 giam giữ

2 Nguyễn Việt Hưng 10/19/2007 Đồng 1 Nguyễn Văn Bằng Phạm Thị Hoa x
Cấm đi 

khỏi nơi cư 
trú để phục vụ điều tra

3 Trần Tuấn Linh 5/18/2003 Đồng 2 Trần Anh Nguyên Đỗ Thị Kỳ x
đang thụ án 

buôn bán ma tuý

4 Hoàng Minh Hào 2/3/2004 Đồng 2 Hoàng Văn Sang Hoàng Thị Hương x
Đang thụ

 án giết người

5 Nguyễn Chung Nam 10/8/2007 Đồng 2 Nguyễn Văn Minh Lê Thị Lương x
Cải tạo 

không giam giữ

6 Vũ Ngọc Huấn 10/19/2007 Đồng 2 Vũ Văn Học Vũ Thị Quyên x
Cấm đi 

khỏi nơi cư 
trú để phục vụ điều tra

7 Dương Mạnh Tùng 1/18/2004 Đồng 3 Dương Đức Hậu Trần Lan Anh x
Tù tha

 năm  2024.
 tội ma túy, chưa xoá án 

8 Nguyễn Minh Tú 10/24/2006 Đồng 3 Nguyễn Văn Tuyến Lê Thị Kim Thoa x
Cải tạo không

 giam giữ

9 Trần Văn Thịnh 2/27/2007 Đồng 3 Trần Văn Tân Nguyễn Thị Yến x Cải tạo không giam giữ

10 Phạm Thanh Hào 7/7/2002 Hải Phạm Văn Chiến Đặng Thị Xuyên x
Đang thụ án đánh bạc 

qua Mạng

Lý do
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11 Đồng Xuân Thu 9/6/2002 Hải Đồng Tiến Tùng Đào Thị Thu Hiền x
đang thụ án gây rối trật 

tự

12 Lê Văn Mạnh 8/25/2005 Hương Thân Lê Văn Ngọc Trần Thị Khanh x
Cải tạo không

 giam giữ

13 Nguyễn Tiến Huy 12/20/2006 Hương Thân Nguyễn Văn Chức Nguyễn Thị Toan x
Cải tạo không

 giam giữ

14 Hoàng Văn Ban 7/26/2006 Quỳnh Hoàng Văn Bình Đỗ Thị Hà x
Cải tạo không

 giam giữ

15 Đỗ Văn Đồng 3/27/2002 Thanh Bình Đỗ Văn Khanh Nguyễn Thị Thảo x Đang thụ án Ma tuý

16 Trần Văn Huy 6/5/2007 Thanh Bình Trần Văn Hùng Vũ Thị Hạnh x Đang thụ án Ma tuý

17 Đặng Đức Hiếu 2/13/2001 Thôn Số 1 Đặng Đức Tâm Hồ Thị Lý x
 gây tại nạn giao thông 
nghiêm trọng, chưa xoá 

án tích

18 Đỗ Văn An 4/19/2001 Thôn Số 1 Đỗ Văn Kiên Đại Thị Hoa x
chưa xoá án tích ( tàng 

chữ chất ma tuý)

19 Quản Hoàng Đạt 1/2/2003 Thôn Số 3 Quản Đức Thành
Nguyễn Thị Hoàng 
Bích

x
Cải tạo không

 giam giữ

20 Phạm Tuấn Anh 12/9/2003 Thôn Số 3 Phạm Ngọc Thuận Đinh Thị Yến x
Cải tạo không

 giam giữ

21 Lê Minh Chiến 7/23/2006 Thôn Số 3 Lê Văn Tân Đồng Thị Khanh x
Cấm đi khỏi nơi cư trú 

để phục vụ điều tra

22 Tạ Xuân hưng 5/3/2007 Đồn 19 Tạ xuân Sang Nguyễn Thị Thắm x án treo

23 Vi Văn Phong 29/4/2007 Đồn 19 Vi Văn Tường Nguyễn Thị Soạn x án treo

24 Trịnh Văn Quý 29/8/2005 Càn Trịnh Văn Trinh Đào Thị Phương x

25 Nguyễn Thế Vỹ 29/01/2002 Cẩy Nguyễn Văn Vui Vi Thị Xuất x án treo

26 Liêu Chí Tài 10/11/2006 Cẩy Liêu Văn Toàn Lý Thị Hai x án treo

27 Vi Văn Sơn 13/6/2005 Đồng Tâm Vi Văn Én Lý Thị Sâm x án treo

28 Ngọc Ái Tân 30/11/2006 Đồng Tâm Ngọc Văn Quý Lý Thị Én x Tù



29 Hoàng Văn Hòa 17/10/2004 Hố Cao Hoàng Văn Sen Vi Thị Sửu x Án treo

30 Lăng Ngọc Tú 23/4/2005 Hưởng 8 Lăng Văn Tính Nguyễn Thị Hằng x

31 Phùng Minh Quang 24/9/2002 Hưởng 8 Phùng Văn Sĩ Nguyễn Thị Thời x

32 Nguyễn Trọng Thành Long 16/4/2007 Kép 11 Nguyễn Trọng Minh Nguyễn Thị Bến x án treo

33 Nguyễn Đặng Hải Anh 2/10/2007 Kép 11 Nguyễn Văn Phương Đặng Thị Nga x án treo

34 Nguyễn Đức Doanh Lâm 10/29/2008  Tân Mỹ Nguyễn Văn Thắng Phạm Thị Lợi x
Đối tượng nghiện, quản 

lý tại nhà

35 Nguyễn Xuân Giang 9/15/2006 Vạc Nguyễn Kinh Dậu Nguyễn Thị Mai x Cải tạo

36 Hoàng Văn Nghiêm 7/21/2003  Cánh Phượng Hoàng Văn Quý Vi Thị Hiền x

37 Nguyễn Chí Thức 1/30/2001  Đồn Cầu Bằng Nguyễn Hồng Phong Nguyễn Thị Hằng x

38 Đỗ Hữu Sang 10/28/2001 Thanh Lương Đỗ Văn Hân Đặng Thị Bẩy x

39 Đỗ Trung Hải 8/19/2007 Thanh Lương Đỗ Trung Hòa Nguyễn Thị Tươi x

40 Nghiêm Hoàng Nam 11/10/2007 Thanh Lương Nghiêm Văn Điện Nguyễn Thị Lan x
cải tạo không giam giữ

41 Dương Văn Tín 10/19/2001 Cầu Đen Dương Văn Nhiệm Đặng Thị Mận
chưa xóa án tích

42 Nguyễn Đức Hà 12/13/2001 Phan Thượng Nguyễn Văn Bình Nguyễn Thị Hương
chưa xóa án tích

43 Hoàng Mạnh Quỳnh 10/20/2006 Phan Thượng Hoàng Minh Phương Ngô Thị Duyên x

44 Nông Quốc Thiệp 12/2/2001 Phú Lợi Nông Quốc Sỹ Nông Thị Quyên
chưa xóa án tích

45 Nguyễn Việt Cường 9/5/2004 Cầu Đá Nguyễn Đức Việt Từ Thị Thanh Tâm x

46 Nguyễn Trung Tú 10/24/2006 Cầu Đá Nguyễn Văn Tự Nguyễn Thị Thành x

47 Du Tùng Dương 8/7/2007  Cần Cốc Du Văn Đại Vi Thị Tâm x Án treo

48 Nguyễn Văn Sơn 10/17/2006 Tân Thịnh Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Thị Thủy x



49 Nguyễn Ngọc Thưởng 1/10/2002 Hạ Nguyễn Ngọc Thùy Đồng Thị Hướng
chưa xóa án tích

50 Nguyễn Phương Trường 19/4/2002 Tân Nguyễn Huy Cường Đỗ Thị Hằng x

51 Vũ Minh Đức 27/4/2003 Tân Vũ Văn Thảo Đặng Thị Toán x

52 Đặng Văn Thêm 31/8/2007 Tân Đặng Văn Lộc Chu Thị Tân x

53 Nguyễn Tuấn Anh 14/02/2007 Việt Hương Nguyễn Văn Long Phạm Thị Tâm x

54 Vũ Hải Nam 27/4/2007 Tiền Sơn Vũ Văn Cầu Hoàng Thị Sáu x


